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Vấn đề bảo đảm sinh kế cho người dân sống phụ thuộc trực tiếp vào rừng đã được một số chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế lâm nghiệp quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, từ góc độ khoa học pháp lý thì chúng ta chưa có nghiên cứu nào đề cập đến vấn đề làm thế nào để xây dựng và thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân. Trên cơ sở phân tích, đánh giá hệ thống pháp luật lâm nghiệp hiện hành của Việt Nam, cũng như so sánh với pháp luật lâm nghiệp của một số quốc gia phát triển lâm nghiệp thành công trên thế giới, nghiên cứu này hướng đến xây dựng pháp luật lâm nghiệp Việt Nam nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân. Pháp luật lâm nghiệp cần được xây dựng theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững như là một cách thức để bảo vệ môi trường và phải ghi nhận các “quyền tài sản” cụ thể của chủ thể được giao, cho thuê rừng, đất rừng phù hợp với các đạo luật khác; cũng như xây dựng quy trình để bảo đảm các quyền tài sản đó của họ có thể được thực hiện thuận lợi trong thực tế. Pháp luật lâm nghiệp thúc đẩy phát triển hệ thống chuỗi sản xuất lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đến khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, thương mại lâm sản. Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan thực thi pháp luật lâm nghiệp phải là hệ thống trợ giúp hữu hiệu cho việc đảm bảo sinh kế bền vững cho người trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Người được giao, cho thuê rừng và đất rừng sẽ trở thành các chủ rừng thực sự, họ đầu tư trồng rừng, phát triển rừng không chỉ vì sinh kế hiện tại mà còn là sinh kế bền vững cho các thế hệ. 
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RESEARCH OF FORESTRY LEGISLATION TO ENSURE THE   SUSTAINABLE LIVELIHOODS OF PEOPLE
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Issue on people ‘livelihoods directly depends on forest was concerned by experts on forestry economies. However, from the point of legal science, we haven’t got any research on how to build and enforce forestry legislation to ensure the sustainable livelihoods of people. Based on analyzing and assessing legal forestry systems currently in Vietnam as well as comparing to that in several successful forestry legislation in over the world, this research forward to Vietnam forestry legal building for people’s sustainable livelihoods. Forestry legislation need to be built as trend of sustainable forestry economic development as a method of protecting environment and accepted particularly of object’ “rights of assets”, forest and land for lease suitable to other laws. Forestry legislation push development a series of system forestry producing from management, protection, forest development to exploitation, carriage, processing, business and forestry production trade. Besides, system of forestry legislation office must be system assistance for people ‘sustainable livelihoods who plants, takes care and protects forest. Someone who received forest, land and forest for lease will be real owner who investing and developing forest not only currently but also sustainably for all theirs inherits.
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1. GIỚI THIỆU CHUNG
Hiện trạng mất rừng và suy thoái rừng ở nước ta đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề đối với môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân cũng như sự ổn định nhiều mặt của đất nước, tạo ra những thách thức to lớn về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ rừng nói riêng. Trong khi đó, hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng còn thiếu đồng bộ và ổn định, chưa phù hợp với chủ trương xã hội hoá nghề rừng và cơ chế thị trường. Trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất rừng chưa cụ thể, pháp luật chưa tạo ra những “chủ rừng” đích thực vì quyền hưởng lợi từ rừng của những người làm nghề rừng, chưa giúp họ sống được bằng nghề rừng, làm giàu được từ rừng. Để giải quyết vấn đề này cần một sự cải cách đồng bộ của cả hệ thống pháp luật, trong đó, riêng lĩnh vực pháp luật lâm nghiệp cần xây dựng theo hướng nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân. Chỉ khi nào người dân và doanh nghiệp đầu tư trồng rừng, kinh doanh từ rừng và chế biến sản phẩm từ rừng thực sự “sống” được bằng nghề rừng, có “lợi nhuận” từ nghề rừng thì họ mới bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Để làm được điều này thì các “quyền tài sản” của các chủ rừng phải thực sự được pháp luật ghi nhận và đảm bảo thực hiện vì trồng rừng, phát triển rừng không chỉ là đầu vào cho ngành chế biến, sản xuất lâm nghiệp mà còn là đầu vào của nhiều ngành kinh doanh khác như: Thủy điện, khai thác kinh doanh nước và các ngành công nghiệp khác… 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Với nội dung nghiên cứu trên, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, tổng hợp để làm rõ sự tương thích và những điểm còn chưa phù hợp giữa các quy định của các đạo luật khác nhau liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Phương pháp chuyên gia cũng được tác giả sử dụng để đưa ra các nhận xét, bình luận và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện lĩnh vực pháp luật lâm nghiệp cũng như tiến tới xây dựng Luật Lâm nghiệp thay cho Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng.

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu lĩnh vực pháp luật lâm nghiệp liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo sinh kế bền vững cho các chủ thể là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp nhằm mục định đảm bảo sinh kế và kinh doanh, nghiên cứu này không đề cập trực tiếp đến các quy định về việc quản lý và giao, cho thuê rừng đối với các Ban quản lý rừng, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức nghiên cứu về lâm nghiệp hay các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Thực trạng pháp luật lâm nghiệp và vấn đề bảo đảm các quyền tài sản của các chủ thể.

4.1.1. Pháp luật về giao, cho thuê rừng, đất rừng và những vấn đề đặt ra
Tài nguyên rừng và đất rừng do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy, Nhà nước thực hiện giao rừng, cho thuê rừng đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể khác. Hiện nay, việc giao rừng, cho thuê rừng được thực hiện theo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng năm 2004.
Về giao rừng, chủ thể hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại địa phương có rừng, trực tiếp lao động lâm nghiệp thì được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng rừng [8, Điểm a, Khoản 3 Điều 24]. Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn diện tích đất giao cho hộ gia đình, cá nhân là đất trống, đồi núi trọc hoặc rừng tự nhiên nghèo kiệt, mới phục hồi, nên đã hạn chế quyền hưởng lợi từ rừng và “lấy rừng nuôi rừng” và thực tế số hộ sử dụng đất lâm nghiệp sử dụng dưới 01ha chiếm trên 56% [1,tr15], trong khi theo hạn mức họ có thể được giao đến 30 ha mỗi loại rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 

Các tổ chức kinh tế trong nước đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp có thể được nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng [8, Khoản 2 Điều 24] và giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng [8, Điểm b, Khoản 3 Điều 24] nhưng việc giao rừng cho các chủ thể này trên thực tế lại không lượng hóa được số lượng và chất lượng gỗ, lâm sản nên  không có căn cứ để xác định giá trị tăng thêm của rừng sau khi được giao [1, tr15].

Chủ thể là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp có thể được nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng [8, Điểm c, Khoản 3 Điều 24].

Về cho thuê rừng, tổ chức kinh tế trong nước được thuê rừng phòng hộ, khu bảo vệ cảnh quan của rừng đặc dụng và rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, còn hộ gia đình, cá nhân trong nước chỉ được thuê rừng sản xuất để sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp. Hai chủ thể này chỉ được thuê rừng với hình thức trả tiền thuê hàng năm [8, Khoản 1, 2, 3 Điều 25]. Các chủ thể là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp được thuê rừng sản xuất là rừng trồng và được lựa chọn hình thức trả tiền thuê rừng hàng năm hoặc trả tiền thuê rừng một lần cho cả thời gian thuê [8, Khoản 4 Điều 25]. Việc trả tiền thuê hàng năm hay một lần cho cả thời gian thuê sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền tài sản của họ. 
Hiện nay, theo số liệu thống kê về diện tích rừng toàn quốc tính đến hết năm 2015 là 14,6 triệu ha đạt độ che phủ gần 41%, trong đó hộ gia đình, cá nhân đang quản lý khoảng 3,1 triệu ha rừng, tương đương 22,4% diện tích rừng, các tổ chức kinh tế trong nước (chủ yếu là các công ty lâm nghiệp) quản lý khoảng 1,45 triệu ha, tương đương 10,3% diện tích rừng toàn quốc [2] 
Việc giao đất rừng, cho thuê đất rừng được thực hiện theo các quy định tại Luật Đất đai năm 2013 [10] với hai hình thức là: Giao đất rừng không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất.

Thứ nhất, giao đất rừng sản xuất không thu tiền sử dụng đất [10, Khoản 1, 2 Điều 54 và Điểm a, Khoản 2, Điều 135] đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất lâm nghiệp trong hạn mức và người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên không nhằm mục đích kinh doanh. Như vậy, tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động kinh doanh trồng rừng không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thu tiền và đất rừng cũng không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền mà chỉ được áp dụng hình thức thuê đất. Điều đó có nghĩa là các tổ chức kinh tế là các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đầu tư trồng rừng cũng sẽ phải trả tiền thuê đất như bất kỳ doanh nghiệp nào khác. Đây là sự khác biệt lớn, vì trước đây các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhà nước thường được giao đất không thu tiền hoặc có thu tiền sử dụng đất nhưng tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Đối với đất rừng phòng hộ, Nhà nước giao cho Tổ chức quản lý rừng phòng hộ, sau đó, tổ chức này giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để bảo vệ, phát triển rừng, trường hợp chưa có Tổ chức quản lý rừng phòng hộ thì mới giao trực tiếp diện tích đất đó cho hộ gia đình, cá nhân [10, Điều 136]. 
Đối với đất rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn đó được Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn hoặc dài hạn tùy thuộc vào phân khu của rừng đặc dụng [10, Điều 137].

Thứ hai, cho thuê đất rừng, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất lâm nghiệp và tổ chức kinh tế, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất lâm nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê [10, Điểm, a, d Khoản 1, Điều 56 và Điều 172].

Như vậy, giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 2004 có sự khác nhau về các hình thức giao và cho thuê rừng, đất rừng. Theo đó, rừng có thể được giao bằng hình thức không thu tiền hoặc có thu tiền và cho thuê rừng, trong khi đó, đất rừng chỉ có thể được giao không thu tiền hoặc cho thuê đất mà không có hình thức giao đất rừng có thu tiền sử dụng đất. 

Theo số liệu thống kê, diện tích đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá nhân quản lý là 4,5 triệu ha, tương đương 37%;  tổ chức kinh tế chủ yếu là các công ty lâm nghiệp quản lý 2,2 triệu ha tương đương 19% [3]. 
4.1.2. Pháp luật về quyền tài sản đối với rừng và đất rừng 

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Quyền tài sản được mua bán trong giao lưu dân sự [12, Điều 115 và 450]. Quyền tài sản của các chủ thể được giao đất, giao rừng phụ thuộc vào việc họ được giao đất, giao rừng không thu tiền sử dụng hay giao rừng có thu tiền sử dụng và việc được cho thuê đất, cho thuê rừng với hình thức trả tiền thuê hàng năm hay trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.
Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước được giao đất, giao rừng không thu tiền sử dụng, có đầy đủ các quyền tài sản đối với rừng và đất rừng gồm các quyền chung của người sử dụng đất, sử dụng rừng và các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng [10, Điều 166, 167] và [8, Điều 70].
Đối với tổ chức kinh tế trong nước việc giao, cho thuê rừng và đất rừng có còn nhiều quy chưa đồng bộ giữa các đạo luật. Luật Đất đai chỉ cho thuê đất rừng còn Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng quy định vừa giao rừng không thu tiền để các tổ chức kinh tế này thực hiện nhiệm vụ công ích, vửa giao rừng có thu tiền, vừa cho thuê rừng để sản xuất, kinh doanh. Đối với việc thuê đất rừng sản xuất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, ngoài các quyền và nghĩa vụ chung thì tổ chức kinh tế trong nước được hưởng đầy đủ các quyền tài sản như: Quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Nếu chủ thể này chỉ trả tiền thuê đất rừng hàng năm thì được dùng tài sản của mình gắn liền với đất thuê để thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn. 
Trong khi đó, đối với việc tổ chức kinh tế được giao rừng thì các quyền tài sản của họ lại được xác định từ việc nhà nước có thu tiền sử dụng rừng hay không và thậm chí nếu giao có thu tiền sử dụng rừng thì phải xem xét nguồn gốc tiền đó có từ ngân sách nhà nước hay không? Nếu họ thuê rừng thì chỉ được trả tiền thuê đất hàng năm nên các quyền tài sản bị hạn chế [7, tr139]. 
Đây là sự phân biệt đối xử, không công bằng giữa tổ chức kinh tế trong nước với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài vì họ được quyền lựa chọn trả tiền thuê rừng hàng năm hay một lần cho cả thời gian thuê. Quy định này làm cho việc thực thi trên thực tế rất khó khăn, doanh nghiệp không phát huy được các quyền tài sản của mình. Đây là điều bất hợp lý vì nếu tiền sử dụng rừng được trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải được xem như “phần vốn góp” của Nhà nước vào tổ chức kinh tế đó và tổ chức đó vẫn phải có đầy đủ các quyền tài sản như các chủ rừng khác. Điều đó mới phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Có thể thấy rằng, các chính sách giao, cho thuê rừng thường hướng vào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hơn là bảo hộ tài sản [2, tr16].
Về vấn đề thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng rừng và đất rừng, chúng ta có thể tham khảo Luật Lâm nghiệp của Trung Quốc, họ chỉ quy định loại rừng, loại đất rừng nào được quyền chuyển nhượng, đó là (1) Rừng và quyền sử dụng đất trong khu rừng gỗ, rừng kinh tế và rừng nhiên liệu; (2) Quyền sử dụng các loại rừng khác theo quy định của Hội đồng nhà nước [6, Điều 15].
4.1.3. Quy định về quản lý nhà nước đối với rừng và đất rừng
Nhà nước khẳng định đất đai và các tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý [9, Điều 53]. Nhà nước thực hiện quản lý rừng và đất rừng thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng rừng và trao thẩm quyền giao đất, giao rừng, thu hồi đất, thu hồi rừng cũng như trình tự thủ tục thực hiện các quyền tài sản đối với rừng, đất rừng của các chủ thể. 
Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng rừng của Việt Nam chưa đồng bộ, thậm chí sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về rừng và đất rừng còn chưa chặt chẽ dẫn đến việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Quy định về thu hồi rừng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng chưa thực sự thuyết phục khi rừng có thể bị thu hồi để phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt [8, Điểm b, Khoản 1 Điều 26]. Trong khi đó, việc thu hồi đất được Luật Đất đai 2013 quy định chặt chẽ hơn, kể cả trường hợp thu hồi để phát triển kinh tế thì Nhà nước cũng quy định rõ thu hồi trong trường hợp nào [10, Điều 62].

Việc giao rừng, cho thuê rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước – những người thực sự cần đất kinh doanh trồng rừng còn chưa mạnh mẽ, cụ thể nhiều diện tích rừng vẫn đang được tạm giao cho Ủy ban nhân dân địa phương quản lý khoảng 2,7 triệu ha –tương đương 19,2% diện tích rừng của cả nước, mặc dù theo quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là một đơn vị chủ rừng [2]. 

Việc quy định tài nguyên rừng thuộc sở hữu toàn dân của Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc và Nga. Hai nước này đều không hướng đến việc tư nhân hóa tài nguyên rừng. Nước Nga có hướng đến tư nhân hóa việc khai thác tài nguyên rừng và pháp luật lâm nghiệp của Nga chú trọng phát triển ngành lâm nghiệp thành một ngành công nghiệp khai thác, chế biến gỗ vì trữ lượng gỗ của Nga rất lớn. Tuy nhiên, Cục Quản lý rừng Liên bang quản lý tới 94% diện tích rừng của Nga [4]. Trung Quốc cũng coi tài nguyên rừng do nhà nước thống nhất quản lý và nhà nước Trung Quốc đã thực thi rất thành công pháp luật lâm nghiệp trong nhiều thập niên vừa qua. Trong khi tình hình tài nguyên rừng thế giới tiếp tục bị giảm xuống thì diện tích rừng của Trung Quốc đều giữ đà tăng trưởng, được cơ quan môi trường Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách một trong 15 nước có diện tích rừng nhiều nhất thế giới [7, tr24].

Trong khi đó, Phần Lan được xem là quốc gia thực thi thành công nhất việc bảo vệ rừng và quản lý rừng bền vững lại quy định đất đai, rừng thuộc sở hữu tư nhân. Nhà nước chỉ quản lý những diện tích rừng, đất rừng có vai trò quan trọng đối với đa dạng sinh học còn lại các diện tích rừng đều được giao cho tư nhân quản lý [5]. Rừng chiếm 2/3 diện tích của Phần Lan, riêng thủ đô Helsinki 80% diện tích đất được bao phủ bởi rừng và các sản phẩm gỗ chiếm 45% số ngoại tệ thu được ở Phần Lan [15].

Như vậy, có thể thấy cho dù tài nguyên đất đai và rừng thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân nếu cách thức quản lý phù hợp và có được các “chủ rừng đích thực” thì việc phát triển ngành lâm nghiệp vẫn thành công.
4.2. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật lâm nghiệp

4.2.1.
Thực hiện mạnh mẽ việc giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng theo hướng thúc đấy phát triển kinh doanh rừng
Bình quân diện tích đất lâm nghiệp ở nước ta chỉ đạt 0,16 ha/người [1]. Trong khi đó, rất nhiều diện tích rừng, đất trồng rừng vẫn do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý – có nghĩa là chưa có người trồng, chăm sóc. Bên cạnh đó, rất nhiều diện tích lại đang được quản lý chưa đạt hiệu quả cao bởi các chủ thể như các Ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp có vốn đầu tư từ nhà nước. Những chủ rừng này không trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh rừng lại “giao khoán” lại cho các hộ gia đình, cá nhân ở địa phương.
Để thúc đẩy phát triển kinh doanh rừng, nhà nước cần mạnh mẽ “khai tử” các doanh nghiệp lâm nghiệp quản lý, kinh doanh rừng không hiệu quả, thu hồi rừng và đất rừng để giao lại cho hộ gia đình, cá nhân và thu hút vốn đầu tư từ các chủ thể kinh doanh khác vào phát triển kinh doanh rừng nói riêng và ngành lâm nghiệp nói chung.

Nghiên cứu thực hiện phân loại, xác định lại rừng cho phù hợp với Luật Đất đai 2013, hiện tại chúng ta có 3 loại rừng và đất rừng được phân loại theo mục đích sử dụng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Ngoài rừng sản xuất thì chúng ta có thể xác định lại những diện tích nào của rừng phòng hộ ít xung yếu hay khu bảo vệ của rừng đặc dụng có thể dùng để phát triển kinh doanh. Vì suy cho cùng, hiện nay, các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đang quản lý gần 4,9 triệu ha rừng, chiếm tới 34,8 % diện tích rừng toàn quốc [2] nhưng họ không quản lý xuể vì thiếu nhân lực nên lại tiến hành “khoán” cho dân và cuối cùng chính dân là là người quản lý, bảo vệ rừng nhưng lại không phải là “chủ rừng” nên không đạt hiệu quả cao, trong khi nhà nước hàng năm tiêu tốn không ít ngân sách dành cho các Ban quản lý rừng. Đây được xem như “cởi nút thắt” của ngành lâm nghiệp.
4.2.2. Nghiên cứu lại việc quy định giao đất, giao rừng có thu tiền và không thu tiền; cho thuê đất, cho thuê rừng trả tiền hàng năm và trả tiền một lần
Vấn đề giao đất rừng hiện nay đã được quy định khá cụ thể trong Luật Đất đai 2013 còn vấn đề giao rừng, cho thuê rừng còn nhiều vướng mắc cần phải sửa đổi.
Thứ nhất, chỉ nên giao rừng không thu tiền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức, ngoài hạn mức sẽ phải chuyển sang hình thức thuê rừng. Quy định này sẽ phù hợp với Luật Đất đai 2013. Về hạn mức giao rừng cũng cần phải xác định lại vì quy định như hiện nay là quá nhiều, một hộ gia đình, cá nhân có thể được giao tới 60 ha cả rừng sản xuất và rừng phòng hộ.
Thứ hai, không có hình thức giao rừng đối với chủ rừng là tổ chức kinh tế mà chuyển tất cả sang thuê rừng, nếu là diện tích không có rừng hoặc rừng nghèo kiệt thì có thể chỉ là thuê đất rừng. Tất cả các chủ thể thuê rừng đều có quyền lựa chọn cách thức trả tiền hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Xóa bỏ hình thức giao rừng cho không thu tiền đối với các tổ chức kinh tế, thậm chí có thu tiền và lại xác định nguồn gốc tiền đã trả từ ngân sách nhà nước hay không để xác định các quyền tài sản của họ.
Thứ ba, cần xây dựng được công thức định giá rừng làm cơ sở tính tiền thuê rừng và toàn bộ giá trị rừng đó thuộc về chủ rừng chứ không thể quy định các chủ rừng có quyền sở hữu đối với phần “giá trị tăng thêm của rừng” vì trong thực tế khó xác định được.

4.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm minh bạch hóa các quyền tài sản đối với rừng và đất rừng của chủ rừng
Từ việc thực hiện mạnh mẽ việc giao đất, giao rừng để tìm các chủ rừng đích thực và quy định rõ ràng hình thức giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, chúng ta cần hoàn thiện pháp luật nhằm minh bạch hóa các quyền tài sản của chủ rừng. Xác định rõ các quyền tài sản của chủ rừng theo hướng sau:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, giao rừng hay thuê đất rừng, thuê rừng thì đều có đầy đủ các quyền tài sản. Trường hợp giao thì chủ thể này có các quyền: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng. Trường hợp thuê thì chủ thể này có các quyền: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất thuê và quyền sử dụng rừng thuê. Nhà nước nên trao cho thị trường xác định giá trị các quyền tài sản đối với đất và rừng được giao với đất và rừng được thuê trả tiền hàng năm hay một lần cho cả thời gian thuê.

- Đối với các tổ chức kinh tế, diện tích đất rừng và rừng đã giao không thu tiền hay có thu tiền sử dụng rừng và tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hay không thì đều có đầy đủ các quyền tài sản như; Quyền chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng. Nếu là các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thì cũng nên xem họ là một chủ thể kinh doanh độc lập theo Luật Doanh nghiệp và Nhà nước quản lý vốn thông qua công cụ khác chứ không phải hạn chế các quyền tài sản họ.
- Đối với tổ chức kinh tế được thuê đất rừng và rừng thì cũng có các quyền tài sản như: Quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê và quyền sử dụng rừng thuê và cũng để cho thị trường xác định giá trị các quyền tài sản đối với được thuê trả tiền hàng năm hay một lần cho cả thời gian thuê.
Chỉ có như vậy thì mới “cởi trói” để các nhà đầu tư đầu tư lâu dài và ổn định vào trồng rừng và đây chính là cơ sở đầu vào nếu muốn xây dựng một ngành kinh tế lâm nghiệp lâu dài và hùng mạnh.
5. KẾT LUẬN

Việc xây dựng ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, đảm bảo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân cần nhiều giải pháp tổng thể. Trong đó, từ góc độ khoa học pháp lý, chúng ta cần phải cởi được các “nút thắt” đang cản trở việc phát triển kinh tế rừng như các quy định về giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài; các quy định về quyền tài sản của các chủ rừng này cũng phải được minh bạch hóa và cải tổ cách thức quản lý nhà nước.
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